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1 B19DCVT001 Mai Quốc An D19VTHI1 9.0

2 B19DCVT363 Hoàng Công Tuyền D19VTVT1 0.0 Không đủ ĐKDT

3 B20DCVT077 Phạm Hữu Dũng D20VTHI2 10.0

4 B20DCVT190 Phạm Quang Huy D20VTHI2 0.0 Không đủ ĐKDT

5 B20DCVT342 Nguyễn Ngọc Tuệ D20VTHI2 9.0

6 B20DCVT427 Nguyễn Thị Yến D20VTMD1 9.0

7 B20DCVT085 Nguyễn Chấn Dương D20VTMD2 6.0

8 B20DCVT117 Lê Xuân Đức D20VTMD2 9.0

9 B20DCVT145 Lê Duy Hiếu D20VTVT1 9.0

10 B20DCVT402 Vũ Thành Trung D20VTVT1 9.0

11 B20DCVT413 Mai Quốc Việt D20VTVT2 6.0

12 B21DCVT009 Hà Văn Cường D21CQVT01-B 9.0

13 B21DCVT041 Phạm Sỹ Quý D21CQVT01-B 9.0

14 B21DCVT049 Đỗ Ngọc An D21CQVT01-B 9.0

15 B21DCVT065 Nguyễn Tuấn Anh D21CQVT01-B 9.0

16 B21DCVT073 Chu Xuân Bách D21CQVT01-B 9.0

17 B21DCVT081 Khương Đình Chiến D21CQVT01-B 9.0

18 B21DCVT089 Nguyễn Thành Công D21CQVT01-B 9.0

19 B21DCVT097 Nguyễn Phúc Cường D21CQVT01-B 9.0

20 B21DCVT105 Tạ Văn Đăng D21CQVT01-B 9.0

21 B21DCVT121 Nguyễn Tiến Đạt D21CQVT01-B 9.0

22 B21DCVT129 Trịnh Khánh Dư D21CQVT01-B 9.0

23 B21DCVT137 Tô Minh Đức D21CQVT01-B 0.0

24 B21DCVT145 Nguyễn Trí Dũng D21CQVT01-B 9.0

25 B21DCVT153 Nguyễn Cảnh Dương D21CQVT01-B 9.0

26 B21DCVT169 Phạm Trường Giang D21CQVT01-B 0.0

27 B21DCVT185 Nguyễn Đình Hiệp D21CQVT01-B 9.0

28 B21DCVT193 Nguyễn Trung Hiếu D21CQVT01-B 10.0

29 B21DCVT201 Vũ Nguyên Hoàn D21CQVT01-B 9.0

30 B21DCVT209 Trần Huy Hoàng D21CQVT01-B 9.0

31 B21DCVT217 Nguyễn Minh Hùng D21CQVT01-B 9.0

32 B21DCVT233 Nguyễn Quang Huy D21CQVT01-B 9.0

33 B21DCVT241 Trần Đức Huy D21CQVT01-B 9.0

34 B21DCVT249 Phí Đức Khánh D21CQVT01-B 9.0

35 B21DCVT257 Dương Trung Kiên D21CQVT01-B 9.0

36 B21DCVT265 Bùi Tùng Lâm D21CQVT01-B 9.0

37 B21DCVT273 Trần Văn Lợi D21CQVT01-B 10.0

38 B21DCVT281 Vũ Quang Lương D21CQVT01-B 9.0

39 B21DCVT297 Phạm Đức Minh D21CQVT01-B 9.0
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KHOA: 

BỘ MÔN: 
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40 B21DCVT305 Đỗ Đăng Nam D21CQVT01-B 9.0

41 B21DCVT313 Nguyễn Thành Nam D21CQVT01-B 9.0

42 B21DCVT321 Dương Đại Nghĩa D21CQVT01-B 9.0

43 B21DCVT337 Nguyễn Văn Hải Ninh D21CQVT01-B 9.0

44 B21DCVT345 Vũ Hòa Phong D21CQVT01-B 6.0

45 B21DCVT361 Vũ Minh Quân D21CQVT01-B 9.0

46 B21DCVT369 Lê Ngọc Quý D21CQVT01-B 9.0

47 B21DCVT377 Trần Văn Sĩ D21CQVT01-B 9.0

48 B21DCVT385 Hà Mạnh Thái D21CQVT01-B 9.0

49 B21DCVT393 Phạm Võ Anh Thắng D21CQVT01-B 9.0

50 B21DCVT401 Lê Xuân Thành D21CQVT01-B 9.0

51 B21DCVT409 Nguyễn Phương Thảo D21CQVT01-B 9.0

52 B21DCVT417 Phan Bá Thực D21CQVT01-B 9.0

53 B21DCVT425 Nguyễn Văn Trọng D21CQVT01-B 6.0

54 B21DCVT433 Kiều Anh Trường D21CQVT01-B 9.0

55 B21DCVT441 Lê Thanh Tú D21CQVT01-B 9.0

56 B21DCVT449 Trần Duy Tuấn D21CQVT01-B 9.0

57 B21DCVT457 Nguyễn Đức Văn D21CQVT01-B 9.0

58 B21DCVT465 Nguyễn Thế Vĩnh D21CQVT01-B 9.0

59 B21DCVT473 Lương Anh Tú D21CQVT01-B 9.0

60 N21DCVT017B Nguyễn Khánh Duy D21CQVT01-B 6.0

0

Điểm chuyên cần: 0% 

Điểm trung bình kiểm tra: 0%

Điểm thí nghiệm, thực hành: 0%

Điểm bài tập tiểu luận, seminar: 0%
Hà Nội, ngày    tháng     năm 2024

Trưởng Bộ Môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

- Ghi chú : Trọng số (theo Đề cương chi tiết học phần)
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